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	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 
TỈNH SƠN LA
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------

	Số: 301/NQ-HĐND
	Sơn La, ngày 07 tháng 12 năm 2009


NGHỊ QUYẾT
VỀ VIỆC THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT ÁP DỤNG TỪ NGÀY 01 THÁNG 01 NĂM 2010 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SƠN LA 
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA 
KHOÁ XII, KỲ HỌP THỨ 13
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003; 
Căn cứ Điều 13 và Điều 15 Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất;
Căn cứ Nghị định số 123/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất;
Xét Tờ trình số 162/TTr-UBND ngày 20 tháng 11 năm 2009 của UBND tỉnh Sơn La về việc đề nghị thông qua phương án giá đất trên địa bàn tỉnh Sơn La áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2010; Báo cáo thẩm tra số 529/BC-KTNS ngày 02 tháng 12 năm 2009 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh; tổng hợp ý kiến thảo luận của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Thông qua phương án giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Sơn La để công bố công khai vào ngày 01 tháng 01 năm 2010, trong đó có 74 điểm điều chỉnh giá; 192 điểm điều chỉnh mốc xác định giá đất và 152 điểm bổ sung so với bảng giá đất công bổ vào ngày ngày 01 tháng 01 năm 2009, cụ thể:
1. Bảng 5 - Giá đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng: Giảm từ 3.500 đồng/m2 xuống 2000 đồng/m2.

2. Bảng 6 - Giá đất ở tại nông thôn: 
- Điều chỉnh giá: 46 điểm, trong đó có 39 điểm điều chỉnh tăng giá, 7 điểm điều chỉnh giảm giá. 

- Bổ sung: 82 điểm, trong đó: Mộc Châu 30 điểm, Thuận Châu 05 điểm, Quỳnh Nhai 05 điểm, Mai Sơn 20 điểm, Yên Châu 10 điểm, Mường La 03 điểm, Sông Mã 05 điểm và Sốp Cộp 04 điểm.

- Điều chỉnh mốc xác định giá đất: 86 điểm, trong đó: Mộc Châu 08 điểm, Thuận Châu 07 điểm, Quỳnh Nhai 10 điểm, Mai Sơn 21 điểm, Yên Châu 10 điểm, Bắc Yên 15 điểm, Mường La 08 điểm và Sông Mã 07 điểm.
(Biểu số 02)
3. Bảng 7 - Giá đất ở tại đô thị.

- Điều chỉnh tăng giá: 27 điểm, trong đó: Quỳnh Nhai 05 điểm, Mường La 04 điểm, Sông Mã 16 điểm và Yên Châu 02 điểm.

- Bổ sung 70 điểm, trong đó: Thành phố 06 điểm, Thuận Châu 02 điểm, Mường La 04 điểm, Sông Mã 10 điểm, Mai Sơn 05 điểm, Mộc Châu 10 điểm và Phù Yên 33 điểm.
- Điều chỉnh mốc xác định giá đất: 106 điểm, gồm: Thành phố 15 điểm, Quỳnh Nhai 05 điểm, Mường La 32 điểm, Sông Mã 19 điểm, Mai Sơn 10 điểm, Mộc Châu 05 điểm và Bắc Yên 20 điểm 
(Biểu số 03)

Điều 2. Hiệu lực thi hành: Nghị quyết này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày HĐND tỉnh Sơn La khoá XII thông qua.

Điều 3. Tổ chức thực hiện
1. HĐND tỉnh giao UBND tỉnh Quyết định ban hành bảng giá các loại đất, tổ chức công bố trên địa bàn tỉnh vào thời điểm 01 tháng 01 năm 2010 và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết.
2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Thường trực HĐND, các Ban HĐND và các vị đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết.
Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La khoá XII, kỳ họp thứ 13 thông qua./. 

	Nơi nhận:
- UBTQH; Chính phủ, HĐDTQH;
- VPQH; VPCP; VP Chủ tịch nước;
- Bộ Tài chính, Bộ KH và ĐT, Bộ Tư pháp;
- Vụ pháp chế các bộ: TC, KH và ĐT, Tư pháp;
- Vụ HĐĐB - Quốc hội;
- TT Tỉnh uỷ; TT HĐND tỉnh; UBND tỉnh;
- Các đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể;
- TTHU; HĐND, UBND huyện, thành phố;
- Lãnh đạo, chuyên viên VP Tỉnh uỷ, VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, VP UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành (liên quan);
- Trung tâm Lưu trữ, trung tâm Công báo tỉnh; 
- Lưu: VP, 230b.
	CHỦ TỊCH




Thào Xuân Sùng


	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
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TH 1+2+3+4+5

		HĐND tỉnh Sơn La				Biểu số 01

		BẢNG GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SƠN LA ÁP DỤNG TỪ NGÀY 01/01/2010

		(Kèm theo Nghị quyết số 301 /NQ-HĐND ngày 07/12/2009 của HĐND tỉnh Sơn La)

		BẢNG 1 :  ĐẤT TRỒNG CÂY HÀNG NĂM

						ĐVT: 1.000 đồng/m2

		Số TT		Địa bàn áp dụng                                                                       (Các huyện, TP Sơn La )		Giá đất

		1		Đất trồng lúa nước

				Đất ruộng 01 vụ		5.0

				Đất ruộng 02 vụ		8.0

		2		Đất trồng cây hàng năm		4.8

		BẢNG 2 :  ĐẤT TRỒNG CÂY LÂU NĂM

						ĐVT: 1.000 đồng/m2

		Số TT		Địa bàn áp dụng		Giá đất

				Các huyện, TP Sơn La		4.0

		BẢNG 3 :  ĐẤT RỪNG SẢN XUẤT

						ĐVT: 1.000 đồng/m2

		Số TT		Địa bàn áp dụng		Giá đất

				Các huyện, TP Sơn La		3.5

		BẢNG 4 :  ĐẤT NUÔI TRỒNG THUỶ SẢN

						ĐVT: 1.000 đồng/m2

		Số TT		Địa bàn áp dụng		Giá đất

				Các huyện, TP Sơn La		8.0

		BẢNG 5 :  ĐẤT RỪNG PHÒNG HỘ, RỪNG ĐẶC DỤNG

						ĐVT: 1.000 đồng/m2

		Số TT		Địa bàn áp dụng		Giá đất

				Các huyện, TP Sơn La		3.5



&LHĐND TỈNH SƠN LA&RBiểu số: 01



TH B6

		HĐND TỈNH SƠN LA																				Biểu số: 02

		BẢNG 6 - ĐẤT Ở TẠI NÔNG THÔN

		(Kèm theo Nghị quyết số 301/NQ-HĐND ngày 07/12/2009 của HĐND tỉnh Sơn La)

																		ĐVT: 1000 đồng/m 2

		Số      TT		Tuyến đường; Trung tâm cụm xã, trung tâm xã		Giá đất 2009										Giá đất 2010

						Vị trí 1		Vị trí 2		Vị trí 3		Vị trí 4		Vị trí 5		Vị trí 1		Vị trí 2		Vị trí 3		Vị trí 4		Vị trí 5

		I. ĐẤT Ở TẠI KHU DÂN CƯ VEN ĐÔ, KHU CÔNG NGHIỆP, ĐẦU MỐI GIAO THÔNG,  TRỤC ĐƯỜNG GIAO THÔNG CHÍNH, KHU THƯƠNG MẠI, KHU DU LỊCH

		A		HUYỆN MỘC CHÂU

		I		Từ Quốc lộ 43 từ bản Muống Phiêng Luông đến Bến phà

				Từ đập tràn bản Suối Khem cách 100m đến trụ sở UBND xã Nà Mường		80		40		30		20		14

		1		Từ đập tràn Bản Suối Khem + 100m đến đất ông Dịu bản Thống Nhất xã Nà Mường												80		40		30		20		14

		2		Từ đất ông Dịu bản Thống Nhất xã Nà Mường đến đất trụ sở UBND xã Nà Mường												100		50		30		20		14

		II		Tuyến đường từ Km 9 đến T.Tâm xã Tô Múa

		1		Từ nhà bia tưởng niệm xã Tô Múa đến hết đường nhựa Trung tâm xã Song Khủa												80		50		30		20		14

		III		Quốc lộ 6 cũ đoạn từ giáp đất Thị trấn Nông trường đến Lóng Luông

		1		Từ ngã ba bản Hang Trùng, xã Vân Hồ (QL 6 cũ) theo hướng đi bản Suối Lìn đến hết đường nhựa												80		50		30		20		14

		IV		Quốc lộ 6 mới hướng đi xã Xuân Nha

		1		Từ ngã tư bản Bó Nhàng, xã Vân Hồ (QL 6 mới) theo hướng đi xã Xuân Nha đến hết khu dân cư bản Bó Nhàng II (chân dốc)												100		50		30		20		14

		2		Hết khu dân cư bản Bó Nhàng II (chân dốc) hướng đi xã Xuân Nha đến ngã ba đi xã Tân Xuân tại bản Tưn xã Xuân Nha												80		50		30		20		14

		V		Đường từ Quốc lộ 43 đi vào Trung tâm cụm xã Chiềng Sơn

		1		Từ đường rẽ vào xưởng chè + 100m đến hết đất nhà ông Chinh Vụ TK 7												80		50		30		20		14

		2		Từ ngã ba Trung tâm xã đi Nậm Rên đến cầu TK 2/9												80		50		30		20		14

		VI		Đường ranh giới xã Đông Sang đi rừng thông bản Áng

				Từ ngã ba đường rẽ đi rừng thông đến hết khu dân cư bản Áng		200		80		50		40		30

		1		Từ ngã ba đường rẽ đi rừng thông đến bia tưởng niệm												200		80		50		40		30

		B		HUYỆN THUẬN CHÂU

		I		Cụm dân cư xã Noong lay

		1		Trung tâm ngã 3 Chiềng Ngàm đi 3 hướng

				Đi hướng Quốc lộ 6  400 m												800		400		250		150		80

				Đi hướng Quỳnh Nhai  300 m		500		300		200		100		70		800		400		250		150		80

				Đi hướng Chiềng Ngàm  200 m		300		200		100		50		35		500		200		120		70		40

		II		Trung tâm xã Phỏng Lái: Lấy ngã ba Quốc lộ 6 đường đi bản Mô Cổng làm trung tâm (Cả hai bên đường)

				Từ hết km 368+380m (từ giáp đất cây xăng của Doanh nghiệp Thanh Nga) đến km 369+200m (đến hết đất nhà ông Ứng Liên)		300		200		100		50		35

		1		Từ hết đất cây xăng DN Thanh Nga hướng đi Thị trấn Thuận Châu đến hết đất nhà ông Phước cả hai bên												300		200		100		50		35

		2		Từ ngã ba QL6 mới và QL 6 cũ từ lô đất nhà bà Vân Anh đi phía Thị trấn Thuận Châu đến Ngã ba QL6 mới và cũ (Trừ lô đất giáp QL6)												200		100		60		50		40

		C		HUYỆN MAI SƠN

		I		Đường Hát Lót - Tà Hộc (Tỉnh lộ 110)

		1		Đường tỉnh lộ 110 tại Km0+60m đoạn TK19 + TK20												500		250		80		40		30

		II		Đường Hát Lót - Chiềng Mung

				Đường rẽ trường cấp II Nà Sản đến hết khu dân cư  tiểu khu Nà Sản (Dọc đường nhánh ra đường Hát Lót - Chiềng Mung) thuộc tiểu khu Nà Sản		200		150		120		80		56

		1		Từ ngã 3 Tiểu khu Nà sản 40m đến Trường cấp II Nà Sản đến hết khu dân cư Tiểu khu Nà Sản (Dọc đường nhánh ra đường Hát Lót - Chiềng Mung) thuộc Tiểu khu Nà Sản												200		150		120		80		56

		2		Từ km 281+500 đến km 283+400 (Cách Đội thuế xã Chiềng Mung 200m)		400		250		100		50		35		480		250		100		50		35

		III		Đường quốc lộ 4G

				Từ đường rẽ UBND xã Chiềng Ban đến ranh giới thị tứ Chiềng Ban		200		80		60		40		28

		IV		Đường Chiềng sung (Tỉnh lộ 109)

		1		Đường từ ngã 3 sông Lô đường tỉnh lộ 109 tại Km (0+800)+200 đến các ngã 3 Nhà máy xi măng												150		70		40		30		21

		V		Các đường nhánh khác

		1		Đoạn từ Ngã 3 Quốc lộ 6 tại Km 277+300 đi Nhà máy tinh bột sắn +20m												250		120		50		30		21

				Từ nhà máy tinh bột sắn đến cách trung tâm xã Mường Bon 300m		200		100		50		30		21

				Từ ranh giới Nhà máy Tinh bột sắn qua UBND xã Mường Bon 300m		100		80		50		30		21

		2		Từ nhà máy tinh bột sắn qua UBND xã Mường Bon 300m												200		100		50		30		21

		3		Đường Quốc lộ 6 tại Km 272+40m đến điểm TĐC 428 (Nà Sẳng)												250		100		70		40		35

		VI		QL6 cũ - Xã Cò Nòi

				Từ trước cổng UBND xã Cò Nòi +80m đến trường Tiểu học Cò Nòi		600		240		80		50		35

		1		Từ cổng UBND xã Cò Nòi + 60m phía ngã ba Cò Nòi đến hết ranh giới Trường tiểu học Cò Nòi												600		240		80		50		35

				Từ trường Tiểu học Cò Nòi ra ngã ba đường Quốc lộ 6 mới hướng đi Sơn La		400		150		80		30		21

		2		Từ trường Trung học phổ thông xã Cò Nòi ra ngã ba đường Quốc lộ 6 mới hướng đi Sơn La 40m												400		150		80		30		21

		VII		Địa phận xã Chiềng Ban

				Từ ngã ba rẽ vào xã Chiềng Ban đến ngã ba đường Quyết thắng - Chiềng Ban (Hết địa phận huyện Mai Sơn)		240		80		50		30		21

		1		Đường rẽ từ Km4+850 của QL4G+20m qua UBND xã đến đường Quyết Thắng												200		65		50		30		21

				Từ đường rẽ Bản mạt đến đường Tong Chinh giáp thành phố Sơn La (Đường Quyết Thắng - Chiềng Ban)		320		160		50		30		21

		2		Đường QL4G+20m đến Quyết Thắng												260		130		50		30		21

		D		HUYỆN BẮC YÊN

				Quốc lộ 37

				Từ trụ sở Phiêng Ban đến suối Bạ		200		120		80		50		30

		1		Từ suối Bạ đi hết đất Trụ sở xã Phiêng Ban + 200 m												200		120		80		50		30

				Từ trụ sở xã P.Ban đi hướng (nhà ông Như) 200m		250		150		80		40		30

		2		Từ hết đất Trụ sở xã Phiêng Ban + 200 m đi hết nhà xây ông Lữ												250		150		80		40		30

				Từ trụ sở xã Phiêng Ban + 200m đến Suối Sập		150		100		80		50		30

		3		Từ hết đất nhà xây ông Lữ đi đến cầu suối Sập												150		100		80		50		30

		E		HUYỆN MƯỜNG LA

		1		Trục đường 106 Sơn La - Mường La (trừ các đoạn đường đã quy định giá)		150		60		40						150		60		40

		2		Các trục đường rải nhựa		80		60		40						80		60		40

		3		Các trục đường ôtô còn lại		60		40		20						60		40		20

		G		HUYỆN SÔNG MÃ

		I		Đường Quốc lộ 4G (Mai Sơn - Sông Mã)

		1		Xã Chiềng Khương

				Từ cửa hàng xăng dầu đến cống Huổi Nhương		300		160		100		60		42		400		200		100		60		42

				Từ cống Huổi Nhương đến cống Tân Lập		600		300		120		60		42		700		350		170		60		42

		II		Đường 115 (Sông Mã - Bó Sinh)

		1		Xã Mường Lầm

				Từ Phòng khám đa khoa khu vực đến cổng Trường Trung học phổ thông		150		80		40		30		21

				Từ phòng khám đa khoa khu vực đến suối Huổi Dắt												150		80		40		30		21

				Từ cổng trường THPT đến điểm B.điện văn hoá xã		200		100		40		30		21

				Từ suối Huổi Dắt đến điểm Bưu điện văn hoá xã												300		150		70		30		21

				Từ Điểm Bưu điện văn hoá xã đến hết đất nhà ông Thoát												150		80		40		30		21

		II. ĐẤT CỤM XÃ, TRUNG TÂM XÃ

		A		HUYỆN QUỲNH NHAI

		I		Cụm xã Mường Giôn

		1		Đất trong trung tâm cụm xã Mường Giôn		200		150		100		70		49		300		250		150		80		50

		II		Cụm xã Chiềng Khoang

				Đường 107 đoạn từ Trạm Khuyến nông + 500m đến giáp đất nhà 661.		100		70		50		40		28

		1		Đường 107 đoạn từ cụm Khuyến nông xã Chiềng Khoang - 500m đến ngã ba Huổi Cuổi 500m												100		70		50		40		28

		2		Từ ngã ba Huổi Cuổi + 500m (về phía Sơn La) đến cây xăng Sơn Lâm (về phía trung tâm huyện lỵ)												500		350		200		150		100

		3		Đoạn từ ngã 3 Huổi Cuổi + 500m (đường 107 đi Chiềng Bằng)												500		350		200		150		100

		B		HUYỆN MƯỜNG LA

		I		Khu vực Trung tâm cụm xã Mường Bú và Lâm trường

		1		Từ cổng Lâm trường đi hướng huyện lỵ

				Từ cổng Lâm trường đi 200m đầu		500		200		100		40				600		200		100		40

		2		Từ cổng Lâm trường đi hướng Sơn La

				Từ cổng Lâm trường đến cống qua đường hết nhà ông Mạnh Đào		600		250		100		40				700		250		100		40

				Từ cống qua đường hết nhà ông Mạnh Đào đến cống qua đường hết nhà Cường Vui		500		200		100		40				600		200		100		40

		3		Từ cống qua đường hết nhà ông Cường Vui qua cầu Nặm Pằn mới 100 m

				Từ cống qua đường gần nhà Cường Vui đến ngã ba bản Giàn đi 300m dọc theo Tỉnh lộ 106		350		150		80		40

				Từ cống qua đường hết nhà ông Cường Vui dọc theo Tỉnh lộ 106 đến hết nhà ông Bua (Ngã ba rẽ vào xã Mường Bú)												350		150		80		40

				Từ qua ngã ba bản Giàn đi 300m dọc theo Tỉnh lộ 106 đi đến câù Nậm Pàn 100m		200		100		60		40

				Từ hết nhà ông Bua (Ngã ba rẽ vào xã Mường Bú qua cầu Nậm Pàn 100m												200		100		60		40

		II		Đất trung tâm xã

		1		Cổng trụ sở UBND xã Nậm Păm mới đi 2 hướng 500m dọc theo trục đường chính												150		60		40

		C		HUYỆN YÊN CHÂU

		I		Trung tâm xã Chiềng Đông

		1		Từ đầu cầu Chiềng đông 1 đến cầu Chiềng Đông 2 (Dọc Quốc lộ 6)		500		200		150		50		35		500		200		150		50		35

		2		Từ cầu Chiềng Đông 1 đến nhà ông Ù Nhật (500 m)												200		100		80		50		35

		3		Từ cầu Chiềng Đông 2 đến đường rẽ vào bản Chai (100 m)												200		100		80		50		35

		II		Trung tâm xã Sặp Vạt

				Từ giáp đất Thị trấn đến cống gương cầu (dọc Quốc lộ 6) hướng đi Hà Nội		500		150		80		30		20

				Từ cống gương cầu đến ngã ba bản Sại (dọc Quốc lộ 6) hướng đi Hà Nội		500		150		80		30		20

				Từ giáp đất Thị trấn đến ngã ba vào bản Sại (dọc Quốc lộ 6 hướng đi Hà Nội)												500		150		80		30		20

		III		Trung tâm Xã Chiềng Hặc

				Từ KM 243 + 320 m đến KM 244+100m (Dọc Quốc lộ 6) hướng đi Sơn La		500		300		150		80		56

		1		Từ cống cây xăng DN Phương Thế Anh đến đường vào trụ sở xã Chiềng Hặc (dọc Quốc lộ 6)												500		300		150		80		56

		D		HUYỆN SỐP CỘP

		I		Đường trung tâm xã Sốp Cộp

		1		Từ mét 17,4 đất nhà ông Thạch đến hết đất nhà ông Điến, hướng đi Nậm Lạnh (bên phải đường).		380										450

				Từ nhà ông Trường đến hết đất nhà ông Điến (từ mét 0 đến mét 100 ) hướng đường đi Nậm Lạnh phía bên phải đường.		330		210		150		120		70

		2		Từ ngã 3 nhà ông Thạch hướng đi Dồm Cang đến  mốc D7 (ngã ba đi UBND huyện) hai bên đường.		420										550

				Từ mét 51 (D7) đường 30 mét hướng đi UBND huyện đến (D1) hai bên đường.		200		150		80		60		40

		II		Đường khu tái định cư D77-D78-D79-D29-D30

		1		Từ D79-D78 đường 7m đi khu dân cư hai bên đường		250										320

		2		Từ mét 21,5 D78 đường 7m đến mét 46 (giáp đất nhà ông Vinh) phía bên trái hướng ra đường chính đi Nậm Lạnh		200										250

		3		Từ mét 17,8 nhà ông Muôn đường 5m đến mét 54,5 (giáp đất nhà ông Thoát, bà Ngoan)  hướng ra đường chính đi Nậm Lạnh hai bên đường		180										230

		4		Từ mét 19,6 (hết đất thửa số 30) D78 đến hết nhà ông Thoan (đường 7m khu dân cư hướng ra đường chính 21m đường Sốp Cộp - Nậm Lạnh).												250

		5		Từ mét 15,9 hết đất thửa số 23 đến hết đất nhà ông Đông Hằng bên trái đường hướng ra đường chính 21m đường đi Sốp Cộp - Nậm Lạnh.												200

		6		Từ mét 15 hết đất thửa số 22 đến hết đất nhà ông Mạnh Thêu bên trái đường hướng ra đường chính 21m đường đi Sốp Cộp - Nậm Lạnh.												200

		7		Từ D78 đi D77 đường 7m (phía bên trái)												200

		III		Đường khu tái định cư D18 - D19 - D78 - D79

		1		Từ hết đất nhà ông Ninh mét 17 (đường lô 5 mét) đến mét 45 giáp đất nhà bà Lanh hai bên đường		180										240

		III.  ĐẤT Ở CÁC XÃ THUỘC VÙNG NÔNG THÔN VÀ CÁC BẢN THUỘC PHƯỜNG TẠI THÀNH PHỐ CÓ ĐIỀU KIỆN NHƯ NÔNG THÔN 
(Trừ đất ven trục đường giao thông, cụm xã, trung tâm các xã đã ghi tại điểm I+II)

																ĐVT: 1000 đồng/m2

		STT		Địa Bàn				Giá đất 2009								Giá đất

		I		Đất ở thuộc địa bàn các huyện

		1		Vị trí 1				40								40

		2		Vị trí 2				30								30

		3		Vị trí 3				20								20

		II		Đất ở thuộc địa bàn thành phố

		1		Vị trí 1				80								80

		2		Vị trí 2				50								50
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Chưa có trong giá đất năm 2009

Đổi tên gọi

Quay ngược lại mốc xác định giá, điề chỉnh mốc

Thay đổi tên đoạn trên

Thay cho 2 đoạn trên

Tách làm hai đoạn 2, 3

Bỏ vì trùng đoạn

Hỏi huyện: Đã trùng với các đoạn có giá(Chị Mai)

Đã trùng

Thay đổi tên

Thay đổi móc

Thay đổi mốc, tăng giá



TH B7

		HĐND tỉnh Sơn La																										Biểu số 03

		BẢNG 7 - ĐẤT Ở TẠI ĐÔ THỊ

		(Kèm theo Nghị quyết số 301/NQ-HĐND ngày 07/12/2009 của HĐND tỉnh Sơn La)

																				ĐVT: 1.000 đồng/m 2

		Loại đường phố		Số     TT		Số     TT		Đường phố		Giá đất 2009										Giá đất 2010

										Vị trí 1		Vị trí 2		Vị trí 3		Vị trí 4		Vị trí 5		Vị trí 1		Vị trí 2		Vị trí 3		Vị trí 4		Vị trí 5

				A		A		THÀNH PHỐ SƠN LA

		I		II		I		Các tuyến đường (Trừ các điểm ghi tại mục I)

				4		1		Đường Trường Chinh

								Từ Cầu Trắng đến đường rẽ vào Uỷ ban nhân dân  xã Chiềng Cơi		5,500		2,500		1,500		600		400

								Từ đường rẽ UBND xã Chiềng Cơi đến ngã 3 Quyết Thắng		6,000		3,000		1,500		800		600

								Đường Từ cầu trắng đến ngã 3 Quyết Thắng												6,000		3,000		1,500		800		600

				II		II		Các tuyến đường

						1		Đường ngang nối từ đường Nguyễn Lương Bằng đi 3÷2 (Tổ 2, phường Quyết Thắng)												2,000		1,000		500		200		150

				B		B		HUYỆN THUẬN CHÂU

				I		I		Thị trấn Thuận Châu

				1		1		Đoạn từ cầu trên đường 6 giáp chợ hướng đi Sơn La (Cả 2 bên đường)

				a		a		Hướng đi Sơn La

						1		Từ đường số 1 sang đường số 6 tuyến đường số 4 (trừ lô đất giáp đường số 1)												1,500

						2		Từ QL6 đi cổng sau chợ tuyến đường số 6 (Trừ lô giáp QL 6)												1,500

				C		C		HUYỆN QUỲNH NHAI

				I		I		Đường trục chính (Tỉnh lộ 107)

				2		1		Từ đập tràn vào Trung tâm  xã Mường Giàng (Đường quốc lộ 279) khu trung tâm quy hoạch mới đến Bản Pom Mường 3,6Km)		600		400		300		250		175		800		500		400		300		200

				3				Dọc đường 107 đến hết nhà Dự án 661 đến đập tràn ngã ba Mường Giàng +500m đi về phía bến phà đường QL279 (đưa vào giá đất trung tâm thị trấn huyện mới)		700		600		500		400		300

						2		Từ cây xăng Sơn Lâm đến đập tràn ngã ba Mường Giàng + 150m đi về phía bến phà đường 279 (đưa vào giá đất Trung tâm huyện lỵ)												700		600		500		400		300

				D		D		HUYỆN MƯỜNG LA

						I		Trung tâm Thị trấn

						1		Đường Lê Duẩn

								Từ cổng trường Dân tộc nội trú đến ngã ba Huyện uỷ		2,000		600		200		80

								Từ ngã ba Huyện uỷ hướng đi Sơn La qua ngã tư chợ 100m												2,500		600		200		80

								Tiếp từ qua ngã tư chợ 100m đến cống nước qua đường cạnh nhà bà Lý (Tuấn)												2,200		600		200		80

								Từ cống nước qua đường cạnh nhà bà Lý (Tuấn) đến cổng Trường dân tộc nội trú												2,000		600		200		80

								Từ ngã ba dốc đá đi hướng Pá Vinh 100m (Có đường lô)		1,500		500		200		40

		I						Từ ngã ba Nà Kè đi hướng Pá Vinh 300m												1,500		500		200		40

								Từ ngã ba Huyện uỷ đi đến suối cạn giáp bản Chiềng Tè		1,600		400		200		80				1,600		400		200		80

						2		Đường Lò Văn Hặc

								Đi 100 m đầu		2,000				200		80

								Từ ngã tư chợ hướng đi Trụ sở Thị trấn Ít Ong 100m đầu												2,000		600		200		80

		I				4		Đường Lò Văn Giá

								Từ ngã ba Huyện uỷ đến giáp dưới sân bóng huyện		1,500		400		200		80

								Từ ngã ba Huyện uỷ đến hết Bảo hiểm xã hội												1,500		400		200		80

								Trung tâm Thị trấn

								Từ giáp bến xe đến ngã ba Nà Kè		100		400		200		80

						1		Từ ngã ba Nà Kè đến trạm điện 110kv												1,000		400		200		80

		II				2		Từ trạm điện 110kv đến ngã 3 bản tráng (Đồn công an thuỷ điện)												2,500		600		200		80

		III

						1		Đường Lò Văn Giá

								Từ giáp dưới sân bóng huyện đến cổng Huyện uỷ và đường Kho bạc cũ		500		300		100		80

								Từ hết Bảo hiểm xã hội huyện đến Trung tâm chính trị huyện												500		300		100		80

		IV				1		Đường Trần Huy Liệu

								Các đoạn đường xe tải vào được		400		150		80		60

								Các đoạn đường xóm có chiều rộng mặt đường  ≥ 4m không kể rãnh thoát nước												400		150		80		60

								Các đoạn đường xe con vào được		300		150		80		60

						2		Các đoạn đường xe con vào được có chiều rộng mặt đường ≥ 2,5m đến nhỏ hơn 4m không kể rãnh thoát nước												300		150		80		60

								Các đoạn đường khác		150		80		60		40

						3		Đường từ đường Lê Duẩn đến hết sân vận động (TK1)												500		200		100		60

				E		E		HUYỆN SÔNG MÃ

						I		Các trục đường chính

				2		1		Đường Hồ Xuân Hương		1,800		900		200		50		30		2,000		1,000		250		50		30

				2		2		Đường 19 tháng 5

								Từ ngã tư đến kênh thoát nước Tổ dân phố 9		800		400		150		40		30		1,000		500		200		50		30

				4		3		Đường Hai Bà Trưng đến giáp đường TN		500		200		80		40		30		600		300		150		40		30

								Từ nghĩa trang nhân dân huyện đến hết đất bà Phường												400		150		70		40		30

								Từ hết đất bà Phường đến ngã ba Trung tâm y tế huyện												600		250		80		40		30

				2		4		Đường mùng 8 tháng 3

								Từ ngã 3 bản Trại giống đến bản Nang Cầu		350		150		70		40		30

								Từ ngã 3 bản Trại giống đến hết đất Trạm Khí tượng												500		250		100		40		30

								Từ hết đất Trạm Khí tượng đến hết đất bản Nang Cầu												350		150		70		40		30

				7		5		Đường Nguyễn Đình Chiểu

								Từ M21 tính từ đường Cách mạng tháng 8  đến hết đất Trung tâm văn hoá		400		150		70		40		30

								Từ M21 tính từ đường CM tháng 8  đến hết đất nhà ông Lục												400		150		70		40		30

				II		II		Các đường khu vực

						1		Từ nhà ông Biên (từ M21 tính từ đường CMT8) đến vị trí 1 đường Thanh Niên.												400		200		80		40		30

						2		Đường từ đất trường Mầm Non (từ M21 tính từ đường Lê Văn Tám) đến vị trí 1 đuờng Thanh Niên												300		150		70		40		30

				F		F		HUYỆN MAI SƠN

				III		I		Đường nhánh

								Từ ngã tư Nông trường Tô Hiệu + 200m đến ngã ba Xưởng chế biến 50m		2,000		800		320		80		56

						1		Từ ngã tư Nông trường Tô Hiệu + 20m đến ngã ba Xưởng chế biến + 50m												2,000		800		320		80		56

						2		Từ Km 275+150 (Cổng kho bạc) đến đầu cầu Trạm bơm nước Nhà máy đường												2,800		1,000		350		100		70

				I		II		Dọc đường Quốc lộ 6 giáp địa phận Yên Châu và giáp thành phố Sơn La

				6		1		Từ km 266+800 đến km 270+600 (địa phận TT Hát lót)		800		400		200		50		30		800		400		200		50		21

				II		III		Đường nhánh

						1		Từ hết ranh giới Trường Dân tộc Nội trú đến hết ranh giới Trạm dịch vụ Công ty cơ khí		1,000		400		80		50		35		800		400		80		50		35

				I		IV		Dọc đường Quốc lộ 6 giáp địa phận Yên Châu và giáp thành phố Sơn La

				3		1		Từ km 260+300 đến km 262+750 (Đường vào bản Hua Tát)		500		200		50		30		25		500		200		50		30		21

		III		III		I		Đường nhánh

								Từ ngã ba Viện lao đến cổng Trung tâm y tế Mai Sơn +100m		800		300		150		50		35

						1		Từ ngã ba Viện lao đến hết ranh giới Trung tâm y tế Mai Sơn +100m												800		300		150		50		35

				I		I		Dọc đường Quốc lộ 6 giáp địa phận Yên Châu và giáp thành phố Sơn La

				3				Từ km 276 đến km 279+500 (hết địa phận TT Hát Lót)		480		160		80		50		35		480		160		80		50		30

				II		II		Đường nhánh

								Từ cầu treo hướng trường Nông Lâm đến cách cổng Trường cấp III 200m		300		120		50		30		25

						1		Từ cầu treo qua Trường Nông Lâm đến cách cổng Trường PTTH+ 20m về phía cầu treo												300		120		50		30		25

								Từ ngã ba Nà Ban +300m đến cầu treo Nà Ban		300		120		50		30		30

						2		Từ ngã ba Nà Ban đến cầu treo Nà Ban												300		120		50		30		30

				G		G		HUYỆN YÊN CHÂU

		I		I		I		Trung tâm Thị trấn

								Từ ngã tư hướng đi Hà Nội

				2		1		Từ  Km 240 + 392,5m đến Km 240 + 285m ( Từ đất cửa hàng dược đến hết đất ông Giao Hải)		1,500		350		250		50		35		2,000		350		250		50		35

				I		I		Trung tâm Thị trấn

				II		II		Từ ngã tư hướng đi Sơn La

								Từ Km 241 + 161m đến Km 241 + 800m (Từ giáp đất ông Hoa Duyên đến hết đất bà Thuý Khốm)		700		250		100		30		25		1,000		250		100		30		25

				H		H		HUYỆN MỘC CHÂU

				II		I		Thị trấn Nông trường Mộc Châu

				3				Từ ngã ba chợ Km 70 (phạm vi ngoài 200m) đến  ngã ba Xưởng bột		1,500		500		250		40		30

						1		Từ ngã ba chợ cũ Km 70 (phạm vi ngoài 20m) đến  ngã ba Xưởng bột												1,500		500		250		40		30

		III		I		I		Thị trấn Mộc Châu

						1		Từ hết đất đường 21m (TT hành chính mới) đến cột điện li tâm 7A1 Tiểu khu 14. Thị trấn Mộc Châu												1,000		300		100		40		30

								Từ ngã ba Bảo tàng ngoài phạm vi 100 m đến hết đất Thị trấn Mộc Châu (Theo QL 43)		600		200		100		40		30

						2		Từ ngã ba Bảo tàng ngoài phạm vi 100 m đến hết đất Thị trấn Mộc Châu (Theo QL 43) + 300m												600		200		100		40		30

				I		I		Thị trấn Mộc Châu

		IV		2

								Từ cột điện li tâm 7A1 TK 82 đến hết đất Thị trấn Mộc Châu		200		80		50		40		30

						1		Từ cột điện li tâm 7A1 TK 14 Thị trấn Mộc Châu đến hết đất Thị trấn Mộc Châu												200		80		50		40		30

								Từ ngã ba trung tâm tiểu khu 6 đến hết đường nhựa về hướng Tiểu khu 5		500		100		50		40		30

								Từ cuối đường nhựa đến giáp đường đá tiểu khu 5		150		80		50		40		30

						2		Từ ngã ba trung tâm TK6 đến ngã ba TK 5												500		100		50		40		30

						3		Các Tuyến đường nội thị khu Trung tâm hành chính mới đã được dải nhựa												500		300		100		40		30

				I				HUYỆN BẮC YÊN

		III						Thị trấn Bắc Yên

								Từ Viện kiểm sát đến Trụ sở Ngân hàng CS (Cũ)		800		300		250		100		70

						1		Từ ngã ba Viện Kiểm sát đi đến hết đất Trụ sở Đội quản lý đô thị												800		300		250		100		70

								Từ Trụ sở Ngân hàng CS (Cũ) đến suối Trắm		600		250		200		80		60

						2		Từ hết đất Trụ sở Đội quản lý đô thị đến suối Trắm												600		250		200		80		60

				3		3		Từ suối Trắm đến cổng Hạt 3 giao thông		500		250		150		60		50		500		250		150		60		50

								Từ  cổng Viện kiểm sát đến đường đi Hồng Ngài		600		300		150		100		70

						4		Từ ngã ba Viện Kiểm sát đến ngã ba đường đi xã Hồng Ngài												600		300		150		100		70

								Thị trấn Bắc Yên

		IV		5

								Từ cầu qua Trường PTTH đến Phòng Kinh tế		250		200		100		50		35

						1		Từ cầu qua Trường PTTH (đường vành đai) đến ngã ba tiếp nối đoạn Quốc lộ 37												250		200		100		50		35

								Từ ngã ba TN đến đường lên Đồi Nghĩa trang		400		200		100		50		35

						2		Từ ngã ba Thương nghiệp đến ngã ba Đồi nghĩa trang liệt sỹ (đường Hà Nhân Nghĩa)												400		200		100		50		35

								Từ ngã ba cạnh Phòng TC - KH  đến Phòng GD		250		150		100		50		35

						3		Từ ngã ba cạnh Phòng Tài chính - Kế hoạch đến ngã tư cổng Phòng Giáo dục												250		150		100		50		35

								Từ ngã ba đường rẽ đi Trung tâm y tế (Đường 112) đến Trung tâm  y tế		180		100		80		50		35

								Từ ngã ba đường rẽ đi Trung tâm y tế đến hết đường bê tông		150		100		80		50		35

						4		Từ ngã ba đường rẽ đi Trung tâm y tế (đường 112) đến hết đường bê tông nối QL 37												180		100		80		50		35

								Từ Phòng Kinh tế đến hết khu kinh tế tiểu khu 4		200		100		60		30		25

						5		Từ Trạm Khuyến nông đi đến hết khu Kinh tế thuộc Tiểu khu 4												200		100		60		30		25

				K		K		HUYỆN PHÙ YÊN

								Thị trấn Phù Yên

				2		1		Đường nhánh khối 5, 6, 7, 8

						1.5		Ngã ba khối 5 (Trường Trung tâm giáo dục thường xuyên đi hết đường bê tông khối 5, hết đất nhà bà Dung) trừ vị trí đã có giá												500		200		100		50		35

						1.6		Từ ngã tư khối 6 đi thẳng lên đường khối 6 đến cổng (Nhà Hoà Hạnh) trừ vị trí đã có giá												500		200		100		50		35

						1.7		Từ ngã tư khối 6 đi hết đường bê tông khối 7 hết đất (Nhà ông Cung) trừ vị trí đã có giá tại điểm 2.10												500		200		100		50		35

						1.8		Từ ngã tư khối 6 đi hết đường bê tông  khối 8 đến hết đất (Nhà bà Hồng) trừ vị trí đã có giá												500		200		100		50		35

						1.9		Từ ngã ba (Nhà ông Cấp) đến (Nhà ông Phương) trừ vị trí đã có giá												500		200		100		50		35

						1.10		Từ ngã tư khối 6 rẽ phải đến (Trường cấp I Thị trấn) trừ vị trí đã có giá												600		300		200		100		50

		IV		II		II		Các tuyến đường còn lại

						1		Các tuyến đường nhánh xe con không vào được												100		50		35



&LHĐND TỈNH SƠN LA&C&P&RBiểu số: 03

Đ/c tăng giá và thay đổi mốc chuyển đoạn từ Ngã ba MG + 150 (vì đến 500 sang đất TTCụm xã)

Điều chỉnh mốc, tăng giá

Thay đổi móc xác định giá, vì năm 2009 … đến hết đất Nhà văn hoá là trùng với đoạn khác

Gộp 02 đoạn trên thành một đoạn

Gộp 2 đoạn thành 1 đoạn

Giá năm 2009 ghi 200 m là chưa đúng

Đoạn trên tách thành 02 đoạn

Thay đổi tên đoạn trên

Thay tên đoạn trên




